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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
 giai đoạn 2016-2020”.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết  thi hành một số điều Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hổ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 cuả Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt “Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 482 /SNNPTNT-KHTC ngày 21/4/2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,  giai đoạn 2016-2020” với các nội dung chính sau:

I. PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2020.
III. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung

- Chủ động khống chế hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi theo nguyên tắc “Thực hiện phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thời, chống dịch khẩn trương; phát hiện nhanh, chính xác, xử lý triệt để các ổ dịch động vật, nguồn lây các ổ dịch động vật; ngăn chặn kịp thời sự lây nhiễm, lây lan của đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật”.
- Sẵn sàng các phương án, nguồn nhân lực, vật tư, vắc xin, hóa chất để chủ động ứng phó các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, bệnh lây chung giữa người và động vật, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người và động vật nuôi.

- Góp phần tích cực trong việc thực hiện đề án “Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp đến năm 2020”.
2. Mục tiêu cụ thể
- Khống chế làm giảm số lượng ổ dịch ở động vật nuôi trên địa bàn tỉnh; 100% các ổ dịch nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi được phát hiện, báo cáo, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nhanh và triệt để; 

- Tỷ lệ tiêm phòng (so với diện tiêm):

+ Vắc xin tụ huyết trùng, lỡ mồm long móng trâu bò: ≥ 90%;

+ Vắc xin tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương lợn: ≥ 80%; 

+ Vắc xin lở mồm long móng lợn nái, đực giống: ≥ 90%.

+ Vắc xin cúm gia cầm: ≥ 90% ở các đàn vịt có tổng đàn 50 con trở lên.

+ Vắc xin các loại khác (E.coli, dịch tả vịt, Niu cát xơn, Laxota, Gumboro, đậu gà, tụ huyết trùng gia cầm…) tăng 5%/năm

- 100% gia súc, gia cầm vận chuyển xuất tỉnh được kiểm dịch tận gốc; 100% gia súc, gia cầm nhập về chăn nuôi của các chương trình, dự án được kiểm tra, cách ly, tiêm phòng; Kiểm dịch 90% giống thủy sản sản xuất trong tỉnh; Kiểm soát, kiểm tra 90% giống tôm thẻ nhập vào tỉnh trước lúc thả nuôi;

- 95% gia súc, sản phẩm gia súc; 60% gia cầm, sản phẩm gia cầm được kiểm soát giết mổ (KSGM), kiểm tra vệ sinh thú y (VSTY); 80 % cơ sở giết mổ được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP); 
- 100% các vùng nguy cơ cao được tiêu độc định kỳ; tổ chức 2-3 đợt/năm tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng (VSTĐKT); thực hiện xã hội hóa VSTĐKT; 

- Kiểm tra định kỳ, lấy mẫu xét nghiệm 100% cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống hàng năm; 

- Xây dựng và công nhận ≥ 80% trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung An toàn dịch bệnh động vật; 

- 100% các phường, xã, thị trấn có Ban (tổ) Thú y; Xây dựng, củng cố, quản lý > 550 thú y cơ sở đảm bảo năng lực về chuyên môn đáp ứng công tác tiêm phòng, giám sát, thông tin báo cáo dịch tại các xã, phường.

IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Kiện toàn Ban chỉ đạo: Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản (BCĐCNPCDBGSGCTS) các cấp; Ban hành kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện và xác đinh vai trò của người đứng đầu của các đơn vị, địa phương trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật; Định kỳ, đột xuất tổ chức họp đánh giá, chỉ ra tồn tại, đề xuất các giải pháp, tham mưu các chủ trương chỉ đạo trong thời gian tới.

2. Các nội dung giải pháp thực hiện khi chưa có dịch xảy ra
a) Tuyên truyền


- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các chuyên mục, các bản tin tuyên truyền chuyên đề trên đài phát thanh, truyền hình tỉnh và khu vực về các đợt tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh và những thời điểm nguy cơ phát dịch bệnh động vật cao.


- In ấn, phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho người chăn nuôi, nuôi thủy sản về: tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi; dự tính, dự báo, xác định các nguy cơ phát sinh dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động thực hiện nhằm bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi của mình. 


- Duy trì và phổ biến trang Web của Sở Nông nghiệp và PTNT (http://snnptnt.thuathienhue.gov.vn), Chi cục Chăn nuôi và Thú y (http://www.chicucthuythuathienhue.com) phổ biến rộng rãi các văn bản phòng chống dịch, kế hoạch triển khai, hướng dẫn chuyên môn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh.

b) Đào tạo, tập huấn chuyên môn
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ theo học các lớp đại học, trên đại học, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng với yêu cầu công việc trong tình hình mới.

- Tập huấn  chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên môn: chẩn đoán xét nghiệm, quản lý dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, thú y thủy sản, thanh tra pháp chế... để nâng cao năng lực cho cán bộ tỉnh, huyện.

- Tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác hành nghề thú y; quán triệt những văn bản pháp luật và hướng dẫn, phổ biến KHKT; công tác giám sát, xác minh, lưu trữ quản lý dịch bệnh; công tác tham mưu kế hoạch phòng chống dịch; công tác quản lý, theo dõi, thiết lập bản đồ dịch tễ; kiến thức thú y thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm... cho cán bộ thú y cơ sở, người kinh doanh mua bán thức ăn, thuốc thú y, cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ, các chủ trang trại, người chăn nuôi, nuôi thủy sản.

- Tổ chức đào tạo 1-2 lớp/năm  nghề Chăn nuôi Thú y từ 1- 3 tháng theo hình thức xã hội hóa hoặc phối hợp với các Trung tâm đào tạo nghề để đào tạo bổ sung lực lượng thú y cơ sở 

c) Giám sát và quản lý dịch bệnh

- Thường xuyên củng cố hệ thống giám sát, khai báo, thông tin dịch tận thôn, hộ chăn nuôi, hồ nuôi thủy sản trong đó lực lượng thú y cơ sở làm nòng cốt; báo cáo định kỳ hàng tháng ở mỗi cấp. Đối với các trường hợp nghi nhiễm bệnh nguy hiểm như:  cúm ở gia cầm, tai xanh ở lợn, LMLM ở gia súc; đốm trắng, đầu vàng, taura... ở tôm nuôi cần báo cáo ngay cho cơ quan Thú y, chính quyền địa phương hoặc qua đường dây nóng miễn phí  054 800115 để lấy mẫu xét nghiệm chính xác mầm bệnh và kịp thời khống chế.

- Theo dõi, cập nhật thông tin,  quản lý ổ dịch để lưu trữ xây dựng cơ sở dữ liệu dịch bệnh và bản đồ dịch tễ điện tử với phần mềm Quantum GIS. Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch bệnh như: việc xuất nhập, vận chuyển động vật; giết mổ động vật; đường giao thông; phương thức chăn nuôi...Từ đó có giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp cho động vật nuôi trong từng thời kỳ và từng địa bàn.
- Triển khai giám sát chủ động bằng việc lấy mẫu xét nghiệm định kỳ sự lưu hành của mầm bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, LMLM, tai xanh, đốm trắng tại các hộ chăn nuôi, các điểm bán gia cầm sống, các vùng nuôi thủy sản. Giám sát sau tiêm phòng vắc xin để đánh giá đáp ứng miễn dịch của vắc xin.

d) Tiêm phòng vắc  xin

- Vắc xin phòng bệnh LMLM: 

+ Đối tượng tiêm phòng bắt buộc: Trâu bò. 

+ Tiêm phòng vùng khống chế (huyện A Lưới) vắc xin tiêm phòng cho trâu bò do Trung ương hỗ trợ 100%.

+ Tiêm phòng vùng đệm (huyện Phong Điền, Nam Đông, Thị xã Hương Thủy, Hương Trà) và vùng tiếp giáp với vùng đệm (huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và TP Huế) vắc xin tiêm phòng cho trâu bò do ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%. 

+ Tiêm phòng cho lợn nái, lợn đực giống vắc xin tiêm phòng do người dân tự chi trả. 

+ Tổ chức triển khai:  2 đợt trong năm vào tháng 4,5 và tháng 10,11 hàng năm; Tổ chức tiêm bổ sung quanh năm cho gia súc mới nhập, mới sinh.

- Vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm:
+ Đối tượng tiêm phòng bắt buộc là thủy cầm có tổng đàn 50 con trở lên; đối tượng khác (gà, chim cút) tiêm phòng ở các trang trại, gia trại. 

+ Tổ chức triển khai: 2 đợt trong năm, tập trung vào thời điểm tổng đàn thủy cầm lớn (tháng 3,4 và tháng 7,8 hàng năm).

+ Tiêm phòng bao vây chống dịch khi có dịch cúm xảy ra ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận, thời điểm nguy cơ cao: ngân sách tỉnh (dự phòng khoảng 1 triệu liều/năm).

-  Các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc khác:
+ Đối với vắc xin THT trâu bò: tiêm phòng bắt buộc cho trâu bò 1 đợt trong năm vào tháng 2, 3 hàng năm.

+ Đối với vắc xin tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn lợn:  tiêm phòng bắt buộc cho đàn lợn 2 đợt trong năm vào tháng 2,3 và 7,8 hàng năm.

+ Đối với vắc xin Nui-cát-xơn, vắc xin dịch tả vịt: tiêm phòng bắt buộc cho gia cầm 2 đợt trong năm vào tháng 2,3 và 7,8 hàng năm.

+ Đối với vắc xin dại chó:  tiêm phòng bắt buộc cho đàn chó, mèo 1 đợt trong năm vào tháng 4 hàng năm.

+ Ngoài các vụ tiêm phòng chính, thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung quanh năm các loại vắc xin như trên cho gia súc, gia cầm, chó mèo mới nuôi, mới sinh.

đ) Vệ sinh tiêu độc khử trùng

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức 2 lễ phát động/năm  và triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng ở thời điểm nguy cơ phát dịch cao; 

- Triển khai thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng thường xuyên tại những nơi nguy cơ cao, các ổ dịch cũ, các lò giết mổ... chủ động nguồn hóa chất tiêu độc khử trùng và tranh thủ sự hỗ trợ hóa chất từ Trung ương.

- Huy động nguồn lực của địa phương và của người dân để mua hóa chất, vôi bột, chlorine ... thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại nơi có nguy cơ cao, khu vực chăn nuôi, nuôi thủy sản.

e) Kiểm dịch động vật:
- Thiết lập hệ thống nhận diện gia súc: Gia súc khi vận chuyển được đánh dấu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu. Trên cơ sở thực hiện việc đánh dấu theo quy định, xây dựng dữ liệu về gia súc vận chuyển, đảm bảo truy xuất nguồn gốc đến tận hộ chăn nuôi. 
- Thực hiện việc kiểm dịch xuất, nhập tận gốc, đúng quy trình; thực hiện thông tin hai chiều nơi xuất và nơi nhập, thông tin qua chốt kiểm dịch để quản lý.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ gia súc, gia cầm giống nhập về nuôi của các chương trình, dự án, các hộ chăn nuôi để theo dõi, cách ly, tiêm phòng, tiêu độc trước khi nhập đàn, kịp thời xử lý nếu có dịch bệnh xảy ra.
- Kiểm dịch, kiểm soát giống thủy sản xuất, nhập đảm bảo rõ nguồn gốc, an toàn; xét nghiệm tôm giống trước khi thả nuôi.
g) Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt quy hoạch giết mổ gia súc tập trung theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND; các Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về quy hoạch giết mổ tập trung, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra, đáp ứng với yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh động vật, an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái. 

- Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn việc nâng cao ý thức của người dân trong khâu giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, ga cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; thực hiện đúng quy trình kiểm soát giết mổ tại lò mổ, phát hiện gia súc bệnh để xử lý nhằm ngăn ngừa dịch bệnh và cung cấp sản phẩm động vật an toàn cho người tiêu dùng. 
- Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phương tiện vận chuyển thực phẩm có nguồn gốc gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

- Thẩm định, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giống thủy sản, vùng nuôi thủy sản tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở sơ chế, bảo quản, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, quầy thuốc thú  y và thức ăn chăn nuôi... 

- Thực hiện chương trình giám sát các chất cấm, chất tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi và trong thức ăn chăn nuôi. 

h) Kiểm tra định kỳ cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra định kỳ 2 lần/năm đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống nhằm phát hiện sự mang trùng ở gia súc, gia cầm giống, kịp thời khống chế dịch bệnh và cung cấp con giống an toàn cho người chăn nuôi kết hợp với công tác đánh giá, bình tuyển lợn đực giống.

- Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và các quy định trong chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống.

- Các bệnh kiểm tra định kỳ và lấy mẫu xét nghiệm gồm:

+ Bệnh ở trâu, bò: Lở mồm long móng, Sảy thai truyền nhiễm, Lao, Xoắn khuẩn.

+ Bệnh ở lợn: Lở mồm long móng, Dịch tả lợn, Xoắn khuẩn.

+ Bệnh ở dê: Lở mồm long móng, Xoắn khuẩn.

+ Bệnh ở gia cầm: Cúm gia cầm thể độc lực cao.

- Có giải pháp thanh lý, xử lý những gia súc, gia cầm giống không đảm bảo chất lượng và mang mầm bệnh truyền nhiễm.

i) Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (CSATDBĐV): 

- Tổ chức tập huấn, hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi thực hiện các nội dung vệ sinh thú y và xây dựng CSATDBĐV để đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB. 

-  Hướng dẫn các chủ chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở ATDB ĐV và tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định; tiến hành thẩm định, đề nghị Cục Thú y công nhận một số cơ sở chăn nuôi tập trung ATDBĐV khi đủ điều kiện.

- Các bệnh tập trung xây dựng cơ sở ATDB ĐV gồm: LMLM ở trâu bò; LMLM, dịch tả ở lợn; cúm ở gia cầm; Nui- cát- xơn ở gà; dịch tả ở vịt.

k) Công tác pháp chế, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm

- Xây dựng kế hoạch hàng năm để tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến công tác Thú y mà trọng tâm triển khai Luật thú y  (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) và các Nghị định văn bản hướng dẫn luật tới hệ thống cán bộ Thú y, các cán bộ lãnh đạo địa phương và các ban ngành liên quan.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra trên các lĩnh vực hoạt động: Kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; giết mổ gia súc, gia cầm; tiêm phòng vắc xin; vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất kinh doanh thức ăn, thuốc thú y... ; kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Duy trì hoạt động của đội kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm quản lý tình hình dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

3. Các nội dung giải pháp thực hiện khi xảy ra dịch:
a). Đối với gia súc, gia cầm

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp khoanh vùng bao vây, khống chế ổ dịch theo Luật Thú y, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quản lý ổ dịch: phân vùng quản lý dịch (vùng dịch, vùng khống chế, vùng đệm, vùng an toàn) và thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trong từng vùng để áp dụng các biện pháp phù hợp; quản lý việc xuất nhập gia súc, gia cầm, phương tiện ra vào ổ dịch; cách ly để điều trị hoặc xử lý tiêu hủy theo quy định đối với từng loại dịch bệnh động vật.

- Lấy mẫu xét nghiệm xác định chính xác mầm bệnh để có giải pháp đúng, can thiệp nhanh, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh. 

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi, những nơi nguy cơ cao theo quy định của cơ quan Thú y.

- Điều tra mở rộng, xác định mối nguy và tăng cường giám sát phát hiện dịch bệnh trên địa bàn, tiến hành lấy mẫu giám sát chủ động.

- Thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời, đặt biển báo để kiểm soát gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyển ...ra vào vùng dịch.

- Tổ chức tiêm phòng bao vây vùng đệm, vùng khống chế và tiêm thẳng vắc xin vào ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.


- Công bố dịch và công bố hết dịch theo quy định tại Pháp lệnh Thú y.

b) Đối với dịch bệnh thủy sản: 


- Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm xác định bệnh. Khi xác định được nguyên nhân gây bệnh thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch phải triển khai các biện pháp đồng bộ để xử lý ổ dịch như sau:


+ Trường hợp thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm: Cơ sở nuôi cần thu hoạch ngay nhưng phải đảm bảo an toàn dịch bệnh cho vùng nuôi xung quanh. Phương tiện, dụng cụ, môi trường trong quá trình thu hoạch, vận chuyển phải được khử trùng. Sau khi thu hoạch xử lý hóa chất ở hồ nuôi.


+ Trường hợp thủy sản chưa đạt kích cỡ thương phẩm: Xử lý hồ nuôi bằng các loại hóa chất theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường không cho dịch bệnh lây lan.


+ Trường hợp vẫn còn trong vụ nuôi: Hướng dẫn chủ nuôi tiến hành khử trùng, cải tạo lại trước khi tiếp tục thả nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.


- Tổ chức điều tra ổ dịch: Kiểm tra, điều tra tình hình dịch bệnh trên diện rộng để có biện pháp khống chế phù hợp.


- Quản lý vùng dịch: Thực hiện “3 không”: Không giấu dịch, không xả thải nước chưa qua xử lý ra môi trường, không xả bỏ thủy sản chết, thủy sản dịch ra ngoài môi trường; thông báo trên loa truyền thanh về tình hình dịch.


- Giám sát dịch bệnh: Thực hiện chế độ giám sát, báo cáo dịch bệnh. 


- Tuyên truyền: Tăng cường thông tin, hướng dẫn cho chủ nuôi chủ động kiểm tra, phát hiện bệnh và chủ động báo cáo kịp thời để được hỗ trợ xử lý.


- Công bố dịch và công bố hết dịch theo quy định của Luật Thú y.

V. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Các nguồn kinh phí

a) Ngân sách Trung ương 


-100% vắc xin LMLM tiêm phòng cho trâu bò vùng khống chế (A Lưới) được Trung ương chuyển trực tiếp về tỉnh để mua vắc xin tiêm phòng (theo CV số 1395/BNN-TY ngày 25/2/2016)


- Một số hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường, hồ nuôi; 


- Giám sát chủ động lưu hành mầm bệnh theo chỉ đạo của Cục Thú y.

b) Ngân sách tỉnh 


- 100% vắc xin LMLM tiêm phòng cho trâu bò các vùng còn lại trong tỉnh; vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.


- Kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm: theo kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 01/8/2014 về phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018.


- Kinh phí kiểm tra giám sát dịch bệnh, giám sát định kỳ cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, thủy sản giống; xét nghiệm các ổ dịch nguy hiểm; xét nghiêm lưu hành mầm bệnh; xét nghiệm sau tiêm phòng đối với bệnh cúm gia cầm, LMLM, tai xanh; xét nghiệm con giống và dịch bệnh thủy sản.


- Kinh phí tổ chức triển khai, kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (ATDBĐV), kiểm tra liên ngành.


- Kinh phí tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cấp tỉnh.


- Kinh phí tổ chức chống dịch và hỗ trợ cho người dân tiêu hủy gia súc dịch bệnh (nếu có dịch bệnh xảy ra).

c). Ngân sách huyện, xã


- Kinh phí kiểm tra giám sát dịch bệnh, giám sát định kỳ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

- Kinh phí tổ chức triển khai, kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, xây dựng cơ sở ATDBĐV, kiểm soát giết mổ, kiểm tra liên ngành trong phạm vi huyện.

- Kinh phí tuyên truyền, củng cố, quản lý, tập huấn cho cán bộ cấp huyện và cơ sở và cơ sở chăn nuôi, nuôi thủy sản.

- Kính phí vật tư, hóa chất, dụng cụ phòng chống dịch.

- Kinh phí tổ chức chống dịch cấp huyện, xã (nếu có dịch bệnh xảy ra). 

Các huyện chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, nếu khó khăn báo cáo với UBND tỉnh để giải quyết.

d)  Nguồn  đóng gópcủa nhân dân:

- 100% kinh phí vắc xin tụ huyết trùng (THT) trâu bò; vắc xin THT, dịch tả, phó thương hàn (PTH), E.coli, suyễn, tai xanh, LMLM ... ở lợn, vắc xin dại chó và các loại vắc xin gia cầm.

- 100% tiền công tiêm phòng đối với các loại vắc xin. 

- Hóa chất tiêu độc định kỳ, đột xuất tại khu vực chăn nuôi.
- Các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi tập trung trả  toàn bộ kinh phí các loại vắc xin, công tiêm phòng.


VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Tổng kinh phí: 



 81.887triệu đồng


- Trong đó:



+ Ngân sách Trung ương:  
   
   5.808  triệu đồng



+ Ngân sách tỉnh: 

  
 13.483 triệu đồng



+ Ngân sách huyện, xã: 
 
   9.440 triệu đồng



+ Nhân dân: 


 
 52.257 triệu
 đồng
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-  Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh.
- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh và triển khai thực hiện  nội dung trong công tác phòng chống dịch bệnh ở động vật.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thông tấn báo chí, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Y tế, các tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chia sẻ thông tin, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản theo quy định. Duy trì trang thông tin điện tử của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trang thông tin của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động phòng chống dịch động vật nuôi; tổ chức giám sát dịch bệnh, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh không để lây lan; tổ chức quản lý, củng cố, nâng cao năng lực cho mạng lưới thú y cơ sở và phổ biến kiến thức cho người chăn nuôi; tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin đạt hiệu quả; thực hiện quy trình kiểm dịch động vật; quy hoạch giết mổ tập trung và nâng cấp điều kiện vệ sinh thú y, an toán thực phẩm tại các cơ sở giết mổ để cung cấp thực phẩm an toàn cho cộng đồng...

- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản xây dựng lịch thời vụ nuôi thủy sản, quan trắc môi trường, quản lý vùng nuôi, quản lý giống thủy sản và tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho các ngư dân.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh động vật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn quản lý. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của BCĐ chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản cấp huyện; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.

- Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi tại địa phương. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật; có phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, hóa chất để chủ động đối phó khi có dịch bệnh động vật xảy ra.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch bệnh động vật để người dân chủ động tự bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi của mình và cộng đồng.

- Triển khai tổ chức giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời xử lý không để lây lan ra diện rộng; điều tra, thống kê các số liệu về chăn nuôi, nuôi thủy sản để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai công tác tiêm phòng, chống dịch, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra định kỳ cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; quy hoạch giết mổ tập trung; vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn.

- Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi năm 2016 của tỉnh, huyện tới UBND các xã thuộc địa bàn quản lý để thực hiện.

3. Sở Y tế: Giám sát, phát hiện, chia sẻ thông tin, tuyên truyền phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong phòng chống dịch bệnh lây chung theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT- BNNPTNT về hướng dẫn phối hợp phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

4. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí nguồn lực thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi hàng năm theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT đủ nguồn lực để triển khai.
5. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tham gia kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật; giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương và xử lý vi phạm về kinh doanh, buôn bán, vân chuyển động vật và sản phẩm động vật theo quy định. Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành, chốt chặn.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giám sát và xử lý môi trường tại các khu vực có ổ dịch nguy hiểm và khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm bệnh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức thông tin kịp thời, chính xác cho nhân dân về nguy cơ, tác hại, diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi và các văn bản quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh.

8. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng trong ngành tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi; cử cán bộ phối hợp trong hoạt động kiểm tra, chốt chặn, tổ cơ động cũng như xử lý các trường hợp vi phạm.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chi đạo các đồn Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trái phép ở biên giới đường bộ và đường biển. Xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm theo chức năng của mình.

10. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (TRT), Báo Thừa Thiên Huế: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng nội dung, chuyên mục cho chương trình truyền thông đại chúng về các nội dung phòng chống dịch bệnh động vật.

11. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đài truyền hình Việt Nam tại Thành phố Huế, các tổ chức chính trị xã hội ... phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch động vật; chỉ đạo trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở vận động hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật trong gia đình và cộng đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Thú y;
- TVTU, TT HĐND;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: Y tế; TC; KHĐT; Công thương;
 Tài nguyên và MT; TT và truyền thông.

- Công an Tỉnh;

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;

- Đài TRT;

- Báo TT Huế;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu VT, NN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
Đã ký-Nguyễn Văn Cao
                       


Phụ lục 1:
TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TỪ  2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: ..... QĐ-UBND, ngày    tháng    năm 2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	Tổng kinh phí 2016-2020
	Tro ng đó
	Phân bổ nguồn ngân sách Tỉnh hàng năm
	

	
	
	
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện, xã
	Nhân dân 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 Năm 2016
	 Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	

	1
	Phòng chống dịch cúm gia cầm
	22.400
	3.000
	2.700
	6.700
	10.000
	540
	540
	540
	540
	540
	

	2
	Phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng
	19.292
	2.808
	8.345
	1.147
	6.992
	1.408
	1.686
	1.718
	1.750
	1.783
	

	3
	Phòng chống bệnh dại ở chó
	5.666
	 
	210
	216
	5.240
	40
	43
	43
	43
	43
	

	4
	Phòng chống dịch bệnh thủy sản
	7.037
	 
	1.326
	436
	4.375
	282
	284,5
	253,3
	253,3
	253,3
	

	5
	Phòng chống các bệnh truyền nhiễm khác
	26.506
	 
	316
	540
	25.650
	56
	65
	65
	65
	65
	

	6
	Tập huấn, quản lý mạng lưới thú y
	987
	 
	586
	401
	 
	100
	122
	122
	122
	122
	

	
	TỔNG KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2016-2020
	81.887
	5.808
	13.483
	9.440
	52.357
	2.426
	2.739
	2.740
	2.773
	2.805
	


Phụ lục 2


KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: ..... QĐ-UBND, ngày    tháng    năm 2016 
của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị: triệu  đồng
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó nguồn
	

	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện, xã
	Nhân dân 
	

	A
	Kinh phí năm 2016 (đã phân bổ theo kế hoạch 86/KH-UBND của UBND tỉnh)
	4.480
	600
	540
	1.340
	2.000
	Theo Kế hoạch số: 86/ KH-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh về phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018; năm 2019-2020 tương tự như giai đoạn 2014-2018

	B
	Kinh phí năm 2017 
	4.480
	600
	540
	1.340
	2.000
	

	1
	Dự phòng VX chống dịch khi tỉnh công bố dịch; Giám sát, kiểm tra theo mầm bệnh và xử lý cúm gia cầm; T truyền cấp TW...
	600
	600
	 
	 
	 
	

	2
	Giám sát bị động (lấy mẫu, XN, điều tra ổ dịch)
	65
	 
	20
	45
	 
	

	3
	Xử lý ổ dịch (tiêu hủy, tiêu độc, chốt chặn...)
	120
	 
	30
	90
	 
	

	4
	Tiêm phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Vắc xin tiêm vịt ở nơi nguy cơ cao (1 triệu liều/năm)
	400
	 
	400
	 
	 
	

	 
	Vắc xin tiêm vùng khác (2 triệu liều/năm)
	800
	 
	 
	 
	800
	

	 
	Công tiêm phòng 
	900
	 
	 
	 
	900
	

	5
	Kiểm dịch vận chuyển
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ chốt chặn, kiểm tra cố định và lưu động
	65
	 
	20
	45
	 
	

	 
	Xử lý gia cầm và SPGC không rõ nguồn gốc
	65
	 
	20
	45
	 
	

	6
	Tập huấn, xây dựng cơ sở ATDB tại trại chăn nuôi gà > 2000 con
	90
	 
	 
	90
	 
	

	7
	Nâng cấp việc giết mổ, kinh doanh gc và spgc
	800
	 
	 
	800
	 
	

	8
	Tuyên truyền (tờ rơi, tin bài phát sóng...)
	110
	 
	20
	90
	 
	

	9
	Tiêu độc khử trùng 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nơi nguy cơ cao
	110
	 
	20
	90
	 
	

	 
	Các hộ chăn nuôi
	300
	 
	 
	 
	300
	

	10
	Kiểm tra, hội nghị
	55
	 
	10
	45
	 
	

	C
	TỔNG KINH PHÍ 2016-2020
	22.400
	3.000
	2.700
	6.700
	10.000
	


Phụ lục 3

KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH LMLM 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: ..... QĐ-UBND, ngày    tháng    năm 2016

của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị: triệu  đồng
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó nguồn
	

	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện, xã
	Nhân dân 
	

	A
	Kinh phí năm 2016 (đã phê duyệt theo kế hoạch 101/KH-UBND của UBND tỉnh)
	4.251
	972
	1.408
	171
	1.700
	Cơ chế theo QĐ476 QĐ/BNN_TY ngày 17/2/2016 về việc phê duyệt chương trình phòng chống bệnh LMLM 2016-2020; nguồn kinh phí TW sẽ chuyển trực tiếp cho tỉnh chủ động theo CV 1395 ngày 25/1/2016 của BộNNPTNT

	B
	Kinh phí năm 2017
	3.649
	459
	1.686
	244
	1.260
	

	I
	Kinh phí Vắc xin, phiếu tiêm phòng 
	2.921
	459
	1.622
	0
	840
	

	1
	Vắc xin type OA trâu bò vùng Khống chế (A Lưới): 8829 con x 2 liều/con x 26000đ/liều
	459
	459
	 
	 
	 
	

	2
	Vắc xin type OA trâu bò vùng còn lại của tỉnh: 31.000 con x 2 liều/con x 26.000đ/liều; các năm sau tăng đàn 2%/năm
	1.612
	 
	1.612
	 
	 
	

	3
	Vắc xin type O tiêm lợn nái và đực giống toàn tỉnh: 28.000 con *2 liều/con x 15.000đ/liều; các năm sau tăng đàn 5%/năm và vắc xin tiêm tại các doanh nghiệp, trang trại nghiệp
	840
	 
	 
	 
	840
	

	4
	Phiếu tiêm phòng: 140.000 tờ x 70đ
	10
	 
	10
	 
	 
	

	II
	Công tiêm phòng: 80000liều TB x 4.000đ/mũi; 50.000 liều lợn x 2.000đ/mũi
	420
	 
	 
	 
	420
	Theo QĐ 1442/QĐ-TTG ngày 23/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

	III
	Xét nghiệm nhiễm LMLM tự nhiên tại cơ sở giống, trang trại (tiền xét nghiệm 10 cơ sở x 14 mẫu x 82.000đ/mẫu + dụng cụ, hóa chất, công lấy mẫu 18.000đ/mẫu)
	14
	 
	14
	 
	 
	 

	IV
	Kiểm tra định kỳ, thẩm định cơ sở giống, trang trại chăn nuôi
	50
	 
	5
	45
	 
	 

	V
	Giám sát mầm bệnh lưu hành và  xử lý; BHLĐ phòng chống dịch
	100
	 
	10
	90
	 
	 

	VI
	Công tiêu độc khử trùng nơi nguy cơ cao
	55
	 
	10
	45
	 
	 

	VII
	Vận chuyển, bảo quản vắc xin
	13
	 
	4
	9
	 
	 

	VIII
	Tuyên truyền
	42
	 
	15
	27
	 
	 

	1
	Bản tin
	32
	 
	5
	27
	 
	 

	2
	In tờ rơi 
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	IX
	Hội nghị triển khai, sơ tổng kết 
	20
	 
	2
	18
	 
	 

	X
	Văn phòng phẩm
	11
	 
	1
	10
	 
	 

	XI
	Thẩm định, đăng báo đấu thầu vắc xin 
	3
	 
	3
	 
	 
	 

	C
	Kinh phí  năm  2018
	3.723
	459
	1.718
	244
	1.302
	Vắc xin TB tăng 2%, lợn 5%/năm do tăng đàn

 

	D
	Kinh phí  năm  2019
	3.797
	459
	1.750
	244
	1.344
	

	E
	Kinh phí  năm  2020
	3.872
	459
	1.783
	244
	1.386
	

	 
	TỔNG KINH PHÍ 2016-2020
	19.292
	2.808
	8.345
	1.147
	6.992
	


Phụ lục 4
KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TỪ 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số:          QĐ-UBND, ngày    tháng    năm 2016

của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị: triệu  đồng
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng 
	Trong đó nguồn
	

	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện, xã
	Nhân dân 
	

	A
	Kinh phí năm 2016 (đã phê duyệt theo kế hoạch 101/KH-UBND của UBND tỉnh)
	1.575,5
	 
	40
	35,5
	1.500
	 

	B
	Kinh phí  năm 2017
	1.023
	0
	43
	45
	935
	 

	I
	Kinh phí tuyên truyền
	45
	0
	27
	18
	 
	 

	1
	Chuyên đề phát sóng truyền hình
	6
	 
	6
	 
	 
	 

	2
	Tờ rơi phòng chống bệnh dại
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	3
	Xăng xe tuyên truyền lưu động 
	19
	 
	10
	9
	 
	 

	4
	Băng rôn 
	10
	 
	1
	9
	 
	 

	II
	Kinh phí quản lý chó nuôi: 
	8
	0
	8
	0
	 
	 

	 
	Sổ theo dõi tiêm phòng cho thôn, tổ: 1 quyển/ thôn x 1488 thôn= 1500 quyển x 5000đ
	8
	 
	8
	 
	 
	 

	III
	Hội nghị triển khai tiêm phòng dại 
	11
	 
	2
	9
	 
	 

	IV
	Chi phí tiêm phòng: Vắc xin, phiếu, công: 55.000 con
	935
	 
	 
	 
	935
	 

	V
	Tập huấn tiêm phòng cho TYCS 9 huyện
	9
	 
	 
	9
	 
	 

	VI
	Giám sát bệnh dại 
	15
	 
	6
	9
	 
	 

	C
	TỔNG KINH PHÍ 2016-2020
	5.666
	0
	210
	216
	5.240
	 


Phụ lục 5
KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số:          QĐ-UBND, ngày    tháng    năm 2016

của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị: triệu  đồng
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng 
	Trong đó nguồn
	

	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện, xã
	Nhân dân 
	

	A
	Kinh phí năm 2016 (đã phê duyệt theo kế hoạch 101/KH-UBND của UBND tỉnh)
	2.111
	900
	282
	54
	875
	 

	B
	Kinh phí  năm 2017
	1.255
	0
	284,5
	95,5
	875
	 

	1
	Kít xét nghiệm, bảo hộ, dụng vụ, môi trường
	200
	 
	200
	 
	 
	 

	2
	Hóa chất xử lý dịch bệnh 
	675
	 
	 
	 
	675
	 

	3
	Khử trùng, cải tạo ao nuôi bị dịch bệnh (khoảng 100ha)
	200
	 
	 
	 
	200
	 

	4
	Hỗ trợ công, xăng xe chỉ đạo xử lý dịch  (Tỉnh và 5 huyện, thị có nuôi tôm)
	60
	 
	15
	45
	 
	 

	5
	Giám sát, kiểm tra vùng nuôi: (Tỉnh và 5 huyện, thị có nuôi tôm)
	40
	 
	15
	25
	 
	 

	6
	Tuyên truyền (tờ rơi, chuyên mục, bản tin)
	30
	 
	20
	10
	 
	 

	7
	Dụng cụ đo độ mặn: 5.200ngđ/cái (tỉnh+ 5 huyện = 6 cái)
	31
	 
	31
	 
	 
	Chỉ  năm 2017

	8
	Test NH3, pH: 1,3 triệu/1 bộ (Tỉnh và 5 huyện có nuôi tôm)
	7,8
	 
	1,3
	6,5
	 
	 

	9
	Triển khai, sơ tổng kết 
	11
	 
	2
	9
	 
	 

	C
	Kinh phí 2018
	1.224
	0
	253
	96
	875
	 

	D
	Kinh phí 2019
	1.224
	0
	253
	96
	875
	 

	E
	Kinh phí 2020
	1.224
	0
	253
	96
	875
	 

	 
	TỔNG KINH PHÍ 2016-2020
	7.037
	900
	1.326
	436
	4.375
	 


Phụ lục 6
KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG  CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHÁC 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: ..... QĐ-UBND, ngày    tháng    năm 2016

của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị: triệu  đồng
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng 
	Trong đó nguồn
	

	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện, xã
	Nhân dân 
	

	A
	Kinh phí năm 2016 (đã phê duyệt theo kế hoạch 101/KH-UBND của UBND tỉnh)
	9.014
	 
	56
	108
	8.850
	 

	B
	Kinh phí năm 2017
	4.373
	0
	65
	108
	4.200
	 

	I
	Vắc xin, phiếu, công tiêm phòng THT trâu bò (90%TĐ = 40.000 liều x 15.000đ/liều)
	600
	 
	 
	 
	600
	 

	II
	Vắc xin, phiếu, công tiêm phòng Tam liên lợn (80% tổng đàn x 2 vụ = 260.000 liều x 10.000/liều)
	2.600
	 
	 
	 
	2.600
	 

	III
	Vắc xin và công tiêm phòng các loại vắc xin gia cầm cho khoảng 1 triệu con *1000đ/con
	1.000
	 
	 
	 
	1.000
	 

	IV
	Vật tư, hóa chất, bảo hộ phòng chống dịch
	90
	 
	 
	90
	 
	 

	V
	Kiểm tra định kỳ các cơ sở giống và xây dựng cơ sở ATDB động vật
	83
	0
	65
	18
	0
	 

	1
	Vật tư, dụng cụ, bảo hộ cho việc lấy mẫu
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	2
	Hỗ trợ công kiểm tra, lấy mẫu cơ sở giống
	23
	 
	5
	18
	 
	 

	3
	Thẩm định cơ sở an toàn dịch
	9
	 
	9
	 
	 
	 

	4
	Bảo quản và gửi mẫu xét nghiệm
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	Tập huấn cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm giống và xây dựng CSATDB
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	6
	Kít xét nghiệm HI, HA: cúm 4tr/bộ kít, dịch tả 25 tr/ bộ kit
	29
	 
	29
	 
	 
	 

	B
	TỔNG KINH PHÍ 2016-2020
	26.506
	0
	316
	540
	25.650
	


Phụ lục 7
KINH PHÍ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số:           QĐ-UBND, ngày    tháng    năm 2016

của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị: triệu  đồng
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng 
	Trong đó nguồn
	

	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện, xã
	Nhân dân 
	

	A
	Kinh phí năm 2016 (đã phân bổ theo kế hoạch 101/KH-UBND của UBND tỉnh)
	145
	 
	100
	45
	 
	 

	B
	Kinh phí năm 2017
	211
	 
	122
	89
	 
	 

	1
	Quán triệt và triển khai Luật Thú y 2015 và các nghị đinh, Thông tư cho cán bộ Thú y và cán bộ quản lý các cấp, các ngành
	65
	 
	20
	45
	 
	 

	2
	Tập huấn chuyên sâu cho cán bộ tỉnh, huyện: Quản lý dịch; kiểm dịch; kiểm soát giết mổ; vệ sinh thú y;  thú y thủy sản 
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	3
	Tập huấn cho cán bộ kỹ thuật trạm CĐXN về xét nghiệm chuyên sâu 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	4
	Tập huấn cán bộ tỉnh, huyện về giám sát, xác minh, quản lý, theo dõi, thiết lập bản đồ dịch: 1 lớp x 15 người 
	7,5
	 
	7,5
	 
	 
	 

	5
	Tập huấn, quản lý hành nghề cho Thú y cơ sở toàn tỉnh: 550 người 
	88
	 
	44
	44
	 
	 

	C
	TỔNG KINH PHÍ 2016-2020
	987
	0
	586
	401
	0
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